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THPT CHUYÊN TIỀN GIANG – TIỀN GIANG

Câu 1: (5,0 điểm)
Một quả lựu đạn treo ở độ cao h bị nổ, các mảnh văng ra đều đặn theo các phương xuyên tâm với các vận tốc có cùng độ lớn 
[image: image1.wmf]0
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. Bỏ qua sức cản không khí. Sau bao lâu thì:

1. Một nửa số mảnh rơi tới đất?

2. Tất cả các mảnh đều rơi tới đất?

Câu 2: (5,0 điểm)

Trên mặt phẳng nghiêng góc 
[image: image2.wmf]a

 so với phương ngang có hai vật A, B khối lượng 
[image: image3.wmf]AB
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 được nối với nhau bởi một sợi dây. Vật A ở vị trí thấp hơn vật B. Hệ số ma sát giữa A, B với mặt phẳng nghiêng là 
[image: image4.wmf]AB
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. Hai vật trượt xuống với vận tốc không đổi. Hãy biện luận sự tồn tại của lực đàn hồi trên sợi dây nối hai vật A và B theo hệ số ma sát 
[image: image5.wmf]AB
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Câu 3: (5,0 điểm)
Một thanh mỏng đồng chất OA, khối lượng m, chiều dài l có thể quay trong mặt phẳng thẳng đứng quanh trục cố định O nằm ngang. P là điểm tiếp xúc của thanh đối với khối trụ đặt trên mặt phẳng nằm ngang. Khối trụ được giữ cân bằng bởi một tấm chắn thẳng đứng. Biết góc nghiêng của thanh so với phương ngang là 
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. Đoạn 
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. Bỏ qua mọi ma sát. Hỏi khối trụ tác dụng lên tấm chắn một lực là bao nhiêu?
[image: image8.png]o




Câu 4: (5,0 điểm)

Có rất nhiều khúc gỗ giống nhau, khối lượng m xếp sát nhau thành một dãy thẳng trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát. Hai khúc gỗ cạnh nhau được nối với nhau bằng đoạn dây không dãn dài L. Dùng lực F không đổi để kéo khúc gỗ thứ nhất theo phương sắp xếp các khúc gỗ. Sau đó các khúc gỗ theo thứ tự lần lượt được kéo chuyển động. Vận tốc của khúc gỗ thứ n khi nó bắt đầu được kéo chuyển động là bao nhiêu?
Câu 5: (5,0 điểm)

Hai bình có thể tích 
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 thông nhau bằng ống có khoá, ban đầu khoá đóng. Khoá này chỉ mở khi 
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 là áp suất khí trong bình 1, 
[image: image13.wmf]2
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là áp suất khí trong bình 2). Ban đầu bình 1 chứa khí ở áp suất 
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và nhiệt độ 
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. Trong bình 2 là chân không. Người ta nung nóng đều 2 bình từ 
[image: image16.wmf]0
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 đến 
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=

.
1. Tới nhiệt độ nào thì khoá mở.

2. Tính áp suất cuối cùng trong mỗi bình (khi nhiệt độ 2 bình là 500K).
Câu 6: (5,0 điểm)
Một mol khí lý tưởng đơn nguyên tử biến đổi theo một chu trình thuận nghịch được biểu diễn trên đồ thị như hình vẽ. Trong đó đoạn thẳng 1-2 có đường kéo dài đi qua gốc toạ độ và quá trình 2-3 là quá trình đoạn nhiệt. Biết 
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T300K;p3p;V4V

===

.
1. Tính các nhiệt độ 
[image: image19.wmf]234
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2. Tính hiệu suất chu trình.

3. Chứng minh rằng trong quá trình 1-2 nhiệt dung của khí là hằng số.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1:

- Tốc độ ném là như nhau

Nếu 
[image: image20.wmf]0
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 nằm ngang thì thời gian rơi tới đất bằng thời gian rơi tựu do từ độ cao h: 
[image: image21.wmf]0
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Nếu 
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chếch xuống một góc 
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 (so với phương ngang) thì thành phần 
[image: image24.wmf]y0
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 thẳng đứng từ trên xuống) nên 
[image: image26.wmf]a

 càng lớn thì vật tới đất càng sớm; mảnh văng thẳng đứng xuống sẽ tới đất sớm nhất.
Nếu 
[image: image27.wmf]0

v

uur

chếch lên một góc 
[image: image28.wmf]a

 (so với phương ngang) thì giai đoạn lên cao chậm dần một đoạn 
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 rồi rơi tựu do từ độ cao (h + s)

1. Một nửa số mảnh rơi tới đất
- Trong các mảnh có 
[image: image30.wmf]0
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chếch xuống (1/2 số mảnh) thì tới đất muộn nhất là các mảnh có 
[image: image31.wmf]0
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 nằm ngang.

- Vậy sau thời gian 
[image: image32.wmf]0
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 thì một nửa số mảnh đã rơi tới đất.

2. Tất cả các mảnh đều rơi tới đất.

- Trong các mảnh có 
[image: image33.wmf]0
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chếch lên (1/2 số mảnh) thì tới đất muộn nhất là các mảnh có 
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 thẳng đứng lên trên.

- Nó đi lên một khoảng 
[image: image35.wmf]2
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  mất thời gian 
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 rồi rơi tự do quãng đường (s + h) mất thời gian 
[image: image37.wmf]2
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- Vậy sau thời gian 
[image: image38.wmf]2
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 thì tất cả các mảnh rơi tới đất.

Câu 2: 

Vật A chịu tác dụng của các lực: trọng lực 
[image: image39.wmf]A
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, phản lực 
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, lực căng dây 
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 và lực ma sát 
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f

uur

.

Vật B chịu tác dụng của các lực: trọng lực 
[image: image43.wmf]B
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, phản lực 
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, lực căng dây 
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 và lực ma sát 
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Giả sử tồn tại lực đàn hối 
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 của dây nối.
- Các vật chuyển động thẳng đều, xét chiều dương cùng chiều chuyển động ta có:
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(2c)
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Từ (2a), (2b), (2c), (2d) ta có:
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Biện luận:
- Nếu 
[image: image53.wmf]AB
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 thì 
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. Vậy khi 
[image: image55.wmf]AB
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 thì không có lực đàn hồi trên dây nối A và B.

- Nếu tồn tại lực đàn hối (lực căng dây) thì chỉ là lực kéo T thì T > 0.

Từ (2e) ta có 
[image: image56.wmf]BA
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 thì mới có lực đàn hồi trên dây.
Và nếu 
[image: image57.wmf]BA
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 thì cũng không có lực đàn hồi trên dây.

Câu 3:

- Vẽ hình phân tích tất cả các lực tác dụng lên thanh OA, khối trụ.

- Xét thanh OA(1) khi cân bằng: thanh chịu tác dụng của 3 lực: trọng lực 
[image: image58.wmf]1
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, phản lực 
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 của hình trụ và lực tác dụng 
[image: image60.wmf]0
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 của bản lề O.
- Áp dụng qui tắc momen đối cới trục quay tại O cho thanh OA:
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(3a)

- Xét khối trụ (2) cân bằng: khối trụ chịu tác dụng của các lực: trọng lực 
[image: image63.wmf]2
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, áp lực 
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 của thanh OA, phản lực 
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 của mặt phẳng ngang và phản lực 
[image: image66.wmf]tc2
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 của tấm chắn.
Áp dụng điều kiện cân bằng cho khối trụ theo phương ngang:
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Từ (3a) và (3b) ta được: 
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- Theo định luật III Newton, lực do khối trụ (2) tác dụng lên tấm chắn là:
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Câu 4:

- Do dây nối không dãn nên mỗi khúc gỗ sau khi chuyển động sẽ chuyển động cùng gia tốc với những khúc gỗ phía trước, chúng cùng chuyển động trên đoạn L, sau đó đoạn dây tiếp theo lại được kéo căng và làm cho khúc gỗ tiếp sau chuyển động; cứ như vậy cho đến khúc gỗ thứ n chuyển động.

- Gọi 
[image: image70.wmf]n1
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 là vận tốc của khúc gỗ thứ 
[image: image71.wmf](
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 khi nó vừa được khéo chuyển động. Sau khi nó đi quãng đường bằng L thì vận tốc đạt được là 
[image: image72.wmf]n1
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. Khi đó nó bắt đầu kéo khúc gỗ thứ n, sau khi khúc gỗ thứ n được kéo thì vận tốc khúc n là 
[image: image73.wmf]n
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- Áp dụng định lý động năng ta có:
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- Áp dụng định luật bảo toàn động lượng cho hệ n khúc gỗ:
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Suy ra: 
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- Từ (4a) và (4b) suy ra: 
[image: image77.wmf](
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(4c)
- Từ (4c) lần lượt cho 
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(4d)

- Khi bắt đầu kéo khúc gỗ thứ nhất 
[image: image80.wmf]1
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Câu 5:

1. Tới nhiệt độ nào thì khoá mở
Khoá chỉ mở khi 
[image: image82.wmf]5
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Ban đầu bình 2 là chân không 
[image: image83.wmf]2
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; khoá sẽ mở khi 
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1m

pp10Pa

==

.

Nung nóng đẳng tích 2 bình đến lúc khoá mở:
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Khi khoá mở một ít khí bị tràn sang bình 2, áp suất 
[image: image86.wmf]1
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 giảm đi, nhưng nhiệt độ vẫn tiếp tục tăng nên 
[image: image87.wmf]1

p

 lại tăng, khoá lại mở. Có thể coi khoá luôn giữ cho chênh lệch áp suất 2 bình 
[image: image88.wmf]5
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2. Tính áp suất cuối cùng trong mỗi bình (khi nhiệt độ 2 bình là 500K)

Tới nhiệt độ 
[image: image89.wmf]T500K
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 thì áp suất ở bình 2 là p, ở bình 1 là 
[image: image90.wmf]pp

+D

 

Số mol khí ở bình 2 là 
[image: image91.wmf]2
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, ở bình 1 là 
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Tổng số mol khí 2 bình: 
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Lúc đầu: 
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Lúc sau: 
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Thay (2), (3) vào (1): 
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Thay số ta được áp suất bình 2: 
[image: image97.wmf]5
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Câu 6:

1. Tính các nhiệt độ 
[image: image99.wmf]234
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- Quá trình 1-2: 
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- Quá trình 2-3:
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- Quá trình 4-1: 
[image: image105.wmf]414
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2. Tính hiệu suất chu trình
- Quá trình 1-2:
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- Quá trình 2-3: 
[image: image109.wmf](
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- Quá trình 3-4: 
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- Quá trình 4-1: 
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- Công khí thực hiện trong chu trình:
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- Nhiệt lượng mà khí nhận được là 
[image: image115.wmf]12
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- Hiệu suất chu trình: 
[image: image116.wmf]12
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3. Chứng minh rằng trong quá trình 1-2 nhiệt dung của khí là hằng số
- Vi phân 2 vế phương trình:
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- Giải hệ (1) và (2): 
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- Nhiệt dung quá trình 1-2: 
[image: image121.wmf]dQ

C2Rconst

dT

===Þ

 đpcm

�





�








http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất 3

_1564056342.unknown

_1564058719.unknown

_1564059560.unknown

_1564071063.unknown

_1564071288.unknown

_1564071679.unknown

_1564071866.unknown

_1564072022.unknown

_1564072079.unknown

_1564072162.unknown

_1564072179.unknown

_1564072222.unknown

_1564072105.unknown

_1564072036.unknown

_1564071932.unknown

_1564071969.unknown

_1564071889.unknown

_1564071753.unknown

_1564071801.unknown

_1564071717.unknown

_1564071438.unknown

_1564071588.unknown

_1564071650.unknown

_1564071503.unknown

_1564071347.unknown

_1564071387.unknown

_1564071336.unknown

_1564071138.unknown

_1564071207.unknown

_1564071265.unknown

_1564071160.unknown

_1564071094.unknown

_1564071111.unknown

_1564071084.unknown

_1564070765.unknown

_1564070912.unknown

_1564070977.unknown

_1564071038.unknown

_1564070935.unknown

_1564070812.unknown

_1564070847.unknown

_1564070800.unknown

_1564059789.unknown

_1564059915.unknown

_1564059916.unknown

_1564059816.unknown

_1564059669.unknown

_1564059743.unknown

_1564059639.unknown

_1564059126.unknown

_1564059433.unknown

_1564059491.unknown

_1564059534.unknown

_1564059449.unknown

_1564059218.unknown

_1564059288.unknown

_1564059158.unknown

_1564058915.unknown

_1564059064.unknown

_1564059090.unknown

_1564058984.unknown

_1564058872.unknown

_1564058833.unknown

_1564058843.unknown

_1564057913.unknown

_1564058114.unknown

_1564058340.unknown

_1564058451.unknown

_1564058705.unknown

_1564058356.unknown

_1564058181.unknown

_1564058239.unknown

_1564058141.unknown

_1564057990.unknown

_1564058036.unknown

_1564058086.unknown

_1564058000.unknown

_1564057973.unknown

_1564057982.unknown

_1564057931.unknown

_1564057419.unknown

_1564057796.unknown

_1564057881.unknown

_1564057897.unknown

_1564057827.unknown

_1564057734.unknown

_1564057755.unknown

_1564057493.unknown

_1564057358.unknown

_1564057378.unknown

_1564057401.unknown

_1564056732.unknown

_1564057318.unknown

_1564056389.unknown

_1564055816.unknown

_1564055956.unknown

_1564056011.unknown

_1564056023.unknown

_1564055977.unknown

_1564055881.unknown

_1564055913.unknown

_1564055855.unknown

_1564054782.unknown

_1564055277.unknown

_1564055803.unknown

_1564055259.unknown

_1564054697.unknown

_1564054722.unknown

_1564054612.unknown

